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 Đơn giá 

đồng/m2 

A  THỊ TRẤN PHỐ CHÂU 

1  Đƣờng trục chính nội thị và đƣờng 71 

1.1  Đoạn từ nhà thờ xứ Kẻ Mui đến hết đất ông Khang   1,700,000 

1.2  Tiếp đó đến hết đất ông Nguyễn Tiến Dũng 1,830,000

1.3  Tiếp đó đến hết đất ông Phùng Mỵ 2,600,000

1.4  Tiếp đó đến hết đất Tòa án Nhân dân huyện 2,770,000

1.5  Tiếp đó đến ngã tư Bưu điện 4,400,000

1.6  Tiếp đó đến hết đất bà Tứ 5,180,000

1.7  Tiếp đó đến ngã tư QL8A 5,170,000

1.8  Tiếp đó đến hết đất nhà nghỉ Lý Hà 3,450,000

1.9  Tiếp đó đến ngã tư Ngân hàng CSXH 3,390,000

1.10  Tiếp đó đến ngã tư Cồn Trôi 1,400,000

1.11  Tiếp đó đến Đồi 3 xã 900,000

2  Đƣờng Huyện đội 

2.1  Đoạn từ trạm bơm Ghềnh đến hết đất Hội quán khối 3 3,600,000

2.2.  Tiếp đó đến hết đất Bến xe Phố Châu 4,470,000

3 Đƣờng Bằng - Lễ (đƣờng mƣơng cũ, nối từ QL 8A đến đƣờng Hồ Chí Minh)

1 Từ QL 8A đến hết đất ông Hiên   2,900,000 

2 Tiếp đó đến hết đất bà Hằng   2,700,000 

3 Tiếp đó đến hết đất ông Tuy   2,500,000 

4 Tiếp đó đến hết đất ông Trọng   2,300,000 

5 Tiếp đó đến đất ông An   2,100,000 

6 Tiếp đó đến hết đất ông Quế (bà Xuân)   1,800,000 

8 Tiếp đó đến tiếp giáp đường Hồ Chí Minh   1,400,000 

4 Đƣờng Cầu Ao Gia Trộp

1 Đoạn từ ngã tư Ngân hàng CSXH đến hết đất bà Thìn khối 14 1,200,000

2 Tiếp đó đến hết đất bà Hạnh khối 13 800,000

3 Tiếp đó đến ngã tư Gia Trột 700,000

5 Đƣờng bờ sông khối 6, 7, 3      850,000 

6 Trục đƣờng CBRIP

1 Đoạn từ đường 8A đến hết đất Hội quán khối 8 1,800,000

2 Tiếp đó đến Bàu De 1,400,000

3 Đoạn từ đường 71 đến hết đất bà Hồng (Sơn) khối 12 1,000,000

4 Đoạn từ giáp đất ông Phạm Tuấn đến hết đất cô Ly 900,000

5 Đoạn từ đường 8A (sau đất ông Uông Lý) đến hết đất ông Lập khối 12 1,400,000

6 Đoạn từ giáp đất ông An đến hết đất ông Bình khối 11 840,000

7 Đoạn từ giáp đất ông Hoà đến giáp đường 71 950,000

8 Đoạn từ giáp đất ông Quang đến hết đất bà Thanh (Tín) khối 11 950,000

9 Đoạn từ giáp đất ông Phan Duy Thận (Châu) đến hết đất ông Đào Hoà (bà Hương) khối 11 950,000

10 Đoạn từ giáp đất hội quán khối 10 đến giáp đất anh Thủy (Lài) khối 10 900,000

7 Đƣờng Cây Sông

Phụ lục số 6

GIAO THÔNG CHÍNH VÀ CÁC TRỤC ĐƢỜNG KHÁC HUYỆN HƢƠNG SƠN

GIÁ ĐẤT Ở KHU VỰC ĐÔ THỊ, VEN ĐẦU MỐI GIAO THÔNG, TRỤC ĐƢỜNG

(ban hành kèm theo Quyết định số 69/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)
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1 Đoạn từ Ngân hàng CSXH đến đường HCM 1,200,000

2 Đoạn kế tiếp đường HCM đến hết đất ông Huyền khối 18 1,000,000

8 Đƣờng công vụ

1 Đoạn từ đường 71 đến cống chui đường HCM 1,100,000

2 Đoạn kế tiếp cống chui HCM đến đất ông Hồ Châu, đến hết đất ông Dương Bá Trịnh (khối18) 900,000

9 Đƣờng Cầu Đền

1 Đoạn ừ đường Quốc lộ 8 A đến Cầu Đền 750,000

2 Đoạn kế tiếp Cầu Đền đến Mụ mông khối 13 300,000

10 Trục đƣờng khối 1

1 Đoạn từ giáp đất ông Đào Hoàn đến hết đất bà Tính (dược) 900,000

2 Đoạn từ giáp đất nhà ông Nguyễn Hữu Hợp đến hết đất ông Phan Trọng Châu (BT) 900,000

3 Đoạn từ giáp đất bà Hường (Lai) qua sân vận động đến hết đất ông Bình (Dũng) 3,500,000

4 Các trục đường còn lại của khối 1 900,000

11 Trục đƣờng khối 2

1 Đoạn từ giáp đất bà Nguyễn Thị Tân đến hết đất ông Trần Văn Hùng   4,000,000 

2 Đoạn từ giáp đất ông Đồng Thanh Hiển đến hết đất ông Việt (An) 950,000

3 Đoạn từ giáp đất bà Cảnh (Lập) đến hết đất bà Phạm Thị Toàn 950,000

4 Đoạn từ giáp đất chị Phạm Thị Thủy (Lộc) đến hết đất bà Nguyễn Thị Lộc 950,000

5 Đoạn từ giáp đất bà Trần Thị Bình (bà Mận) đến hết đất chị Phương 950,000

6 Đoạn từ giáp đất bà Đào Thị Hương qua đất ông Hà Huy Liệu đến hết đất bà Nguyễn Thị Hà 1,200,000

7
Đoạn từ giáp đất chị Đặng Thị Hoa qua đất ông Nguyễn Văn Khương qua đất bà Nguyễn Thị Cao 

đến hết đất anh Hoài
950,000

8 Đoạn từ giáp đất bà Vui đến hết đất bà Đinh Thị Hường 900,000

9 Đường từ giáp đất cây xăng thương nghiệp đến cầu Phố cũ 850,000

10 Các trục đường còn lại vùng Cồn Danh, Đông Nại 450,000

11 Đoạn từ Cầu Phố cũ đến QL 8A 600,000

12 Các trục đường còn lại của khối 2 850,000

12 Trục đƣờng khối 3

1 Đoạn từ giáp đất ông Sơn (Tịnh) qua đất ông Trần Xuân Phương đến hết đất bà Đoàn Ngọc Lan 900,000

2 Đoạn từ giáp đất anh Hào (Sỹ) đến hết đất bà Gia (khối 3) 4,500,000

3 Đoạn từ ngã tư Bảo hiểm xã hội đến hết đất ông Bính (thương binh) 3,100,000

4 Đoan từ giáp đất anh Hùng (nhiếp ảnh) đến hết đất anh Giáp Lê 3,500,000

5 Đoạn từ giáp đất ông Hợp, bà Thanh đến hết đất bà Lê Thị Dung 900,000

6 Đoạn từ giáp đất bà Nhàn (con ông Đoái) đến hết đất bà Hòa, bà Mai 900,000

7 Đoạn từ giáp đất ông Lâm, bà Thanh đến hết đất ông Cường (ông Nga) 900,000

8 Đoạn từ ngã ba UBND huyện đến Cầu Tràn 3,500,000

9 Đoạn từ giáp đất ông Trinh, bà Hợp đến hết đất ông Lực, bà Vân 850,000

10 Đoạn từ giáp đất ông Tam, bà Quế đến hết đất ông Vinh, bà Trâm 850,000

11 Các trục đường còn lại của khối 3 850,000

13 Trục đƣờng khối 4

1
Đoạn từ giáp đất ông Đức (con ông Lý) qua đất ông Quế thương nghiệp đến hết đất ông Hiệu bà 

Minh
950,000

2 Đoạn từ giáp đất ông Tuấn, bà Thơ đến hết đất ông Phúc (sông Hương cũ) 950,000

3 Đoạn từ giáp đất ông Giáp, bà Tuyết đến hết đất ông Toàn, bà Mai 950,000

4 Đoạn từ giáp đất ông Trì đến hết đất ông Hồng, bà Trâm 950,000

5 Đoạn từ giáp đất ông Hồng, Huệ đến hết đất ông Tứ, bà Lan 900,000

6 Các trục đường còn lại của khối 4 850,000
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14 Trục đƣờng khối 5

1 Đoạn từ giáp đất bà Thuận (thầy Yên) qua đất ông Nhạ, bà Xuân đến hết đất bà Hường (Huy) 850,000

2
Đoạn từ giáp đất ông Thầy Bình (Châu) qua đất bà Nga, ông Tửu qua đất Hội quán đến hết đất bà 

Đức (bệnh viện)
850,000

3 Đoạn từ giáp đất bà Lành, ông Đông qua đất ông Liêm, bà Giang đến hết đất ông Châu (bà Sâm) 850,000

4 Đoạn từ giáp đất ông Mai (bà Nhật) qua đất cô Lê đến hết đất thầy Bảo 850,000

5 Đoạn từ giáp đất Giảng (bà Mai) đến hết đất ông Trung (bà Hà) 950,000

6 Đoạn từ giáp đất ông Kỷ (con ông Lạc) qua đất ông Sơn (bà Thùy) đến hết đất ông Tao (bà Loan) 850,000

7 Các trục đường còn lại của khối 5 800,000

15 Trục đƣờng khối 6

1 Đoạn từ giáp đất ông Mân (bà Tuất) qua đất ông Bường (bà Hà) đến hết đất ông Vệ 650,000

2 Đoạn từ giáp đất ông Hòa khối 6 đến hết đất bà Lương khối 6 900,000

3 Đoạn từ giáp đất ông Phạm Thị Loan đến hết đất ông Hồng (Tòa án) 700,000

4 Đoạn từ giáp đất Hội quán đến hết đất ông Châu (bà Đào) 700,000

5 Đoạn từ giáp đất ông Dung (bà Mỹ) đến hết đất ông Đông (bà Hồng) 650,000

6 Đoạn từ giáp đất ông Báo (Tư pháp) đến hết đất ông Bằng (bà Hảo) 700,000

7 Đoạn từ giáp đất ông Nam (bà Ngân) đến hết đất ông Đồng (bà Anh) 700,000

8 Đoạn từ giáp đất bà Lài (ông Duật) đến hết đất ông Hoè (bác sỹ) 750,000

9 Các trục đường còn lại của khối 6 650,000

16 Trục đƣờng khối 7

1 Đoạn từ giáp đất ông Liên (bà Nguyệt) đến hết đất ông Hồng (bà Thu) 750,000

2 Đoạn từ giáp đất ông Báo (bà Liên) qua đất ông Sáng qua đất ông Hiệp đến hết đất ông Phùng Mỹ 750,000

3 Đoạn từ giáp đất ông Hội đến hết đất ông Chung (bà Trâm) 600,000

4 Đoạn từ giáp đất ông Sự qua đất Hồng đến hết đất bà Tâm (ông Minh) 600,000

5 Các trục đường còn lại 600,000

17 Trục đƣờng khối  8

1 Đoạn từ giáp đất bà Hà (con ông Tài) đến hết đất ông Hào (bà Thắm) 800,000

2 Đoạn từ giáp đất bà Thập đến hết đất ông Giáp (bà Doan) 800,000

3 Đoạn từ giáp đất ông Quế bà Hòa qua đất anh Hồ đến hết đất Hội quán khối 8 800,000

4 Đoạn từ giáp đất ông Dung bà Loan qua đất ông Định đến hết đất bà Hải 1,000,000

5 Đoạn từ giáp đất ông Hiền qua đất ông Hùng đến hết đất ông Báo bà Yến 1,000,000

6 Đoạn từ giáp đất bà Vân ông Hải đến hết đất ông Vương bà Nguyệt 850,000

7 Đoạn từ giáp đất bà Bình ông Liên đến hết đất ông Sơn bà Cảnh 850,000

8 Đoạn từ giáp đất ông Phúc bà Danh đến hết đất bà Thìn 850,000

9 Đoạn từ giáp đất ông Hải bà Thủy đến hết đất ông Tâm bà Thìn 850,000

10 Đoạn từ giáp đất ông Kiên đến hết đất ông Ái bà Anh 1,400,000

11
Đoạn từ giáp đất ông Hồng bà Hương đến hết đất cô Hoà giáo viên trường tiểu học thị trấn Phố 

Châu
1,400,000

12 Đoạn từ đường vào khu tái định cư từ đường 8A đến ruộng Bà Đông 3,000,000

13 Các trục đường còn lại 850,000

18 Trục đƣờng khối  9

1 Đoạn từ giáp đất ông Đỗ Ngọc Lâm đến hết đất ông Phạm Quang Dũng 400,000

2 Đoạn từ giáp đất ông Lương Luận đến hết đất ông Lê Hải 600,000

3 Đoạn từ giáp đất bà Nguyễn Thị Cường đến hết đất ông Phan Duy Phúc 500,000

4 Đoạn từ giáp đất ông Hồ Tân đến đất ông Dương Thành đến hết đất ông Nguyễn Văn Thông 400,000

5 Đoạn từ giáp đất bà Đào Thị Vỵ đến hết đất ông Võ Quang Giáo 400,000

6 Đoạn từ giáp đất ông Nguyễn Văn Hải đến đất ông Hồ Quốc Lập đến hết đất ông Trịnh Nam 400,000
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7 Từ giáp đất ông Nguyễn Hữu Sơn đến hết đất ông Nguyễn Văn Thuyên 400,000

8 Đoạn từ giáp đất ông Phạm Lê Lâm đến hết đất ông Từ Đăng Hồng 320,000

9 Đoạn từ giáp đất ông Phan Tài Tuệ đến hết đất bà Đinh Thị Minh 320,000

10 Các trục đường còn lại của khối 9 300,000

19 Trục đƣờng khối 10

1 Đoạn từ giáp đất ông Tô Lý đến hết đất ông Nguyễn Văn Bút 750,000

2 Đoạn từ giáp đất ông Trần Phi Hải đến hết đất ông  Đinh Văn Cẩn 800,000

3 Đoạn từ giáp đất ông Trần Quang Minh đến hết đất bà Hà Thị Lộc 750,000

4 Đoạn từ giáp đất bà Nhâm (ông Đường) đến hết đất bà Cát (ông Cát) 750,000

5 Đoạn từ giáp đất bà Nguyễn Thị Phương đến hết đất ông Sửu (bà Liệu) 700,000

6 Đoạn từ giáp đất bà Lê Thị Châu đến hết đất bà Phạm Thị Mai 650,000

7 Các trục đường còn lại của khối 10 600,000

20 Trục đƣờng khối 11

1 Đoạn từ giáp đất ông Xanh (bà Xanh) đến hết đất bà Huyền (ông Trung) 700,000

2 Đoạn từ giáp đất bà Phan Thị Dị đến hết đất ông Nguyễn Hồng Phong 650,000

3 Đoạn từ giáp đất ông Trần Xuân Tý đến hết đất ông Trần Thế  Phiệt 650,000

4 Đoạn từ giáp đất ông Phạm Hoàng đến hết đất thầy Lợi 650,000

5 Đoạn từ giáp đất bà Cảnh đến hết đất ông Khôi 650,000

6 Đoạn từ giáp đất ông Nguyễn Xuân Đường đến hết đất bà Phan Thị Tiến 650,000

7 Đoạn từ giáp đất ông Đào Viết Nghệ đến hết đất bà Đào Thị Cúc 650,000

8 Đoạn từ giáp đất ông Nghiêm Khắc Sơn đến hết đất ông Nguyễn Chí Thân 650,000

9 Đoạn từ giáp đất Thanh (Tín) đến giáp Cây sông 950,000

10 Đoạn từ giáp đất ông Nguyễn Xuân Trọng đến hết đất ông Nguyễn Tài 650,000

11 Các trục đường còn lại của khối 11 600,000

21 Trục đƣờng khối  12

1 Đoạn từ giáp đất bà Đậu Thị Liệu  đến đến hết bà Tâm (ông Hợp) 920,000

2 Đoạn từ giáp đất ông Nguyễn Hữu Tịnh đến hết đất bà Nguyễn Thị Tùng 850,000

3 Đoạn từ giáp đất Nguyễn Thị Hồng đến hết đất ông Dương Tài 700,000

4 Đoạn từ giáp đất ông Đào Lập  đến hết đất bà Hồ Thị Xanh 870,000

5 Đoạn từ giáp đất ông Du đến hết đất ông Nguyễn Luận 650,000

6 Các trục đường còn lại của khối 12 600,000

22 Trục đƣờng khối  13

1 Từ giáp đất ông Thanh (Thiều) qua đất ông Lộc đến hết đất thầy Quán 350,000

2 Từ giáp đất ông Sơn (bà Kim) đến hết đất ông Hoá 320,000

3 Từ giáp đất ông Tứ (bà Xuân) qua đất ông Cảnh đến hết đất ông Du (bà Tiệp) 370,000

4 Từ giáp đất ông Ký (bà Xuân) đến hết đất bà Ngô Thị Đào 320,000

5 Từ giáp đất ông Đào Quốc Hoài đến hết đất Nguyễn Xuân Mai 350,000

6 Từ giáp đất ông Nguyễn Việt đến hết đất bà Nguyễn Thị Nhung 300,000

7 Từ giáp đất Hồ Thị Lộc đến hết đất ông Nguyễn Xuân Đồng 300,000

8 Từ giáp đất ông Nguyễn Hồng Trường đến hết đất ông Nguyễn Xuân Hồng 320,000

9 Từ  sau đất bà Nguyễn Thị Mỵ đến hết đất ông Võ Quang Hương 300,000

10 Các trục đường còn lại của khối 13 260,000

23 Trục đƣờng khối  14

1 Từ giáp đất bà Hiền qua đất bà Hiệu đến hết đất ông Nguyễn Hiến 400,000

2 Từ giáp đất ông Nguyễn Quốc Hưng đến hết đất ông Trần Đề 400,000

3 Từ giáp đất ông Hồ Lý đến hết đất ông Phạm Văn Thân 470,000
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4 Từ giáp đất ông Phạm Thắng Cảnh đến hết đất ông Lê Quốc Văn 370,000

5 Từ ngiáp đất bà Trần Thị Tâm đến hết đất ông Đặng Quang Châu 400,000

6 Từ giáp đất ông Nguyễn Đình Diên đến hết đất ông Phan Thanh Bình 450,000

7 Từ giáp đất ông Phan Duy Cương đến hết đất bà Từ Thị Hoá 400,000

8 Từ giáp đất ông Phan Thế Kỷ đến hết đất ông Võ Sỹ Quyền 500,000

9 Từ giáp đất ông Nguyễn Phi đến hết đất bà Phan Thị Hằng 600,000

10 Các trục đường còn lại của khối 14 350,000

24 Trục đƣờng khối  15

1 Từ giáp đất ông Nguyễn Cương đến hết đất ông Lê Tạo 400,000

2 Từ giáp đất ông Trần Nam đến hết đất ông Nguyễn Tùng 300,000

3 Từ giáp đất ông Nguyễn Hào đến hết đất ông Phạm Thìn 300,000

4 Từ giáp đất ông Trần Văn Hùng đến hết đất bà Phạm Thị Long (đg SH) 650,000

5 Từ giáp đất ông Lương Văn Cừ đến hết đất bà Dương Thị Mận 400,000

6 Từ giáp đất bà Lương Thị Mai đến hết đất ông Nguyễn Toàn 300,000

7 Từ đường 71 đến đường HCM (đất ông Tạo) 650,000

8 Các trục đường còn lại của khối 15 270,000

25 Trục đƣờng khối 16

1 Từ giáp đất ông Nghi đến hết đất ông Nguyễn Liên 650,000

2 Từ giáp đất ông Nguyễn Văn Phượng đến hết đất bà Trần Thị Hương 310,000

3 Từ giáp đất ông Trần Thực đến hết đất ông Lê Văn Thọ 320,000

4 Từ giáp đất ông Bùi Văn Thịnh đến hết đất ông Lương Văn Thể 330,000

5 Từ giáp đất bà Dương Thị Xuân đến hết đất ông Dương Bá Sô 500,000

6 Từ giáp đất bà Lương Thị Hồng đến hết đất ông Lương Văn Giáp 500,000

7 Từ giáp đất ông Nguyễn Công Bình đến hết đất ông Lê Văn Hương 300,000

8 Từ giáp đất ông Nguyễn Anh Hùng đến hết đất ông Nguyễn Thông 300,000

9 Từ giáp đất bà Trần Thị Hồng đến đất ông Trần Văn Hùng đến hết đất ông Lương Văn Thống 600,000

10 Từ giáp đất ông Trần Văn Thể đến hết đất ông Nguyễn Mai 350,000

11 Các trục đường còn lại của khối 16 250,000

26 Trục đƣờng khối  17

1 Vùng đất ông Võ Quang Thuần, đất ông Nguyễn An 370,000

2 Từ giáp đất ông Hồ Đình Việt đến hết đất ông Lương Long 650,000

3 Từ giáp đất ông Phạm Sơn đến hết đất ông Trần Văn Lý 500,000

4 Các trục đường còn lại của khối 17 280,000

27 Trục đƣờng khối  18 

1 Từ giáp đất ông Tô Huệ đến hết đất ông Phạm Phùng 520,000

2 Từ giáp đất ông Nguyễn Đình Cảnh đến hết đất ông Nguyễn Văn Lục 450,000

3 Từ giáp đất ông Hồ Đức đến hết đất bà Trần Thị Bồng 500,000

4 Từ giáp đất bà Trí đến hết đất ông Lê Hùng 400,000

5 Từ giáp đất ông Nguyễn Hải đến hết đất ông Hồ Diện 500,000

6 Từ giáp đất ông Phan Sơn Hải đến hết đất ông Phan Xuân Soạn 500,000

7 Từ giáp đất ông Phan Xuân Quỳnh đến hết đất ông Phan Thanh Tuấn 500,000

8
Từ giáp đất ông Nguyễn Viết Trình đến đất ông Nguyễn Ngọc Mậu đến đất ông Lương Thuyết 

Minh đến hết đất ông Nguyễn Thanh Quang
300,000

9 Từ giáp đất ông Phan Xuân Tịnh đến hết đất ông Phan Xuân Định 400,000

10 Từ giáp đất ông Trần Văn Sinh đến hết đất bà Phan Thị Xuân 270,000

11 Từ giáp đất ông Phan Văn Sỹ đến hết đất ông Phan Chưởng 350,000
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12 Từ giáp đất bà Phan Cương đến hết đất ông Đào Hợi 400,000

13 Các trục đường còn lại của khối 18 250,000

B THỊ TRẤN TÂY SƠN

1 Đƣờng Bắc Nam đến cầu Tây Sơn đi Sơn Kim II

1.1 Đoạn từ đầu đường Bắc Nam (khối 7) đến hết đất Công ty LNDV Hương Sơn   2,255,000 

1.2 Tiếp đó đến Bắc mố cầu Tây Sơn   3,850,000 

1.3 Tiếp đó đến hết đất hết ông Thủy khối 10   3,980,000 

1.5 Tiếp đó đến hết đất hết ông Hiệp khối 10   2,620,000 

1.5 Tiếp đó đến giáp ranh giới xã Sơn Kim II   1,720,000 

2 Đƣờng từ Cầu Rào qua đi nhà máy nƣớc

3.1 Đoạn từ tiếp giáp đất ông Sơn khối 6 đến hết đất ông Đinh Văn Báu 2,000,000

3.2 Tiếp đó đến hết đất ông Nguyễn Văn Hải 1,600,000

3.3 Tiếp đó đến hết đất ông Trần Văn Thanh 1,200,000

3.4 Tiếp đó đến hết đất ông Phan Văn Hà 1,300,000

3.5 Tiếp đó đến hết đất ông Thường khối 8 1,000,000

3.6 Tiếp đó đến hết đất ông Tình khối 8 700,000

3.7 Tiếp đó đến hết đất ông Hải khối 8 650,000

3 Các tuyến đƣờng phía Bắc đi QL 8A

1 Đoạn từ giáp đất ông Quang khối 5 đến hết đất ông Khoa (bà Hoa) khối 5 1,000,000

2 Đoạn từ giáp đất ông Thuật đến hết đất ông Minh 1,000,000

3 Đoạn từ giáp đất ông Ngôn khối 7 đến hết đất ông Hồ Lộc 1,050,000

4 Đoạn từ giáp đất ông Bình Khối 5 đến hết đất ông Tình khối 5 1,100,000

5 Đoạn từ giáp đất ông Dũng đến hết đất ông Minh khối 5 900,000

6 Đoạn từ giáp đất ông Thuỷ đến hết đất ông Bính khối 4 1,000,000

7 Đoạn từ giáp đất ông Kợp khối 4 đến hết đất bà Hồng khối 3 1,300,000

8 Đoạn từ giáp đất ông Hùng khối 3 đến hết đất bà Dung khối 7 900,000

9 Đoạn từ giáp đất ông Tuyển khối 3 đến hết đất bà Nguyệt 1,300,000

10 Đoạn từ giáp đất ông Tam khối 3 đến hết đất ông Tao khối 3 850,000

11 Đoạn từ giáp đất ông Chương khối 7 đến hết đất ông Kế khối 7 800,000

12 Đoạn từ giáp đất ông Trình khối 7 đến hết đất ông Vỹ khối 8 650,000

13 Đoạn từ giáp đất ông Nhiên đến hết đất ông Đức khối 7 700,000

14 Đoạn từ giáp đất bà Hiền khối 1 đến giáp xóm Hồ Vậy xã Sơn Tây 600,000

15 Đoạn từ giáp đất ông Xuân khối 1 đến hết giáp xóm Hồ Vậy xã Sơn Tây 700,000

16 Đường từ giáp đất ông Dũng đến hết đất ông Luyến khối 11 650,000

17 Các vùng còn lại khối 11 400,000

18 Đoạn từ giáp đất ông Anh khối 6 đến hết đất ông Hoan khối 9 600,000

19 Các khu vực trong khu tái định cư số 2 khối 6 (không tính các thửa mặt đường lớn) 1,000,000

20 Các khu vực trong khu tái định cư bến xe (không tính các thửa mặt đường lớn)   2,000,000 

21 Lối vào từ đường Bắc Nam đến trường mầm non Tây Sơn   1,500,000 
4 Các tuyến đƣờng phía Nam đi QL 8A

1 Đoạn từ giáp đất bà Phương ông Tình khối 6 đến giáp bờ sông 700,000

2 Đoạn từ giáp đất ông Dương khối 5 đến giáp bờ sông 700,000

3 Đoạn từ giáp đất ông Cường bà Hoài khối 5 đến giáp bờ sông 1,000,000

4 Đoạn từ giáp đất bà Phượng khối 4 đến hết đất ông Như khối 4 700,000

5 Đoạn từ giáp đất ông Thức đến hết đất bà Liêm khối 4 800,000

6 Đoạn từ giáp đất ông Thông khối 4 đến hết đất bà Vân khối 4 850,000
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7 Đoạn từ giáp đất ông Kỳ khối 3 đến hết đất ông Trọng 1,500,000

8 Đoạn từ giáp đất ông Oánh khối 3 đến hết đất ông Bình 1,200,000

9 Đoạn từ giáp đất ông Thái Quý khối 2 đến hết đất bà Huệ  khối 2 750,000

10 Đoạn từ giáp đất ông Huề đến hết đất ông Dương khối 3 720,000

11 Đoạn từ giáp đất ông Huấn khối 2 đến hết đất bà Hương khối 1 650,000

12 Đoạn từ đất ông Thành khối 1 đến đất ông Cơ khối1 700,000

13 Đoạn từ giáp đất ông Phùng khối 1 đến giáp bờ sông 750,000

14 Đoạn từ giáp đất bà Hiền khối 1 đến giáp bờ sông 700,000

15 Đoạn từ giáp đất ông Kỷ khối 1 đến hết đất bà Xuân khối 1 750,000

5 Các vùng còn lại của khối 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 500,000

6 Vùng đồi thông thuộc các khối 3, 7, 8 350,000

7 Đƣờng trục khối 9

1 Đoạn từ ngã ba cầu sắt đến hết đất ông Phùng      530,000 

2 Đoạn từ giáp đất bà Hồng đến hết đất ông Thắng      480,000 

3 Đoạn từ giáp ông Thống đến hết đất ông Chương      530,000 

3 Các vùng còn lại thuộc khối 9      280,000 

8 Khu vực khối 10

1 Đường từ giáp đất ông Linh đến đường vào đất bà Hồng 850,000

2 Đoạn từ giáp đất ông Nhẫn đến hết đất bà Báo 900,000

3 Đoạn từ đường vào nhà bà Hồng đến hết đất Hội quán 1,000,000

4 Tiếp đó đến hết đất ông Lê Thanh 1,300,000

5 Đoạn từ giáp đất bà Mai đến hết đất ông Hướng 1,400,000

6 Từ đường rẽ vào đập Cây Du đến giáp Sơn Tây 1,000,000

C CÁC TRỤC ĐƢỜNG CHÍNH (QUỐC LỘ)

1 Đƣờng Hồ Chí Minh (tính từ mốc lộ giới trở ra)

1 Đoạn  giáp huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đến giữa ranh giới xã Sơn Tiến và xã Sơn Lễ      220,000 

2 Đoạn từ ranh giới xã Sơn Tiến và Sơn Lễ đến ranh giới xã Sơn Lễ và xã Sơn Trung      230,000 

3 Đoạn từ ranh giới xã Sơn Lễ và Sơn Trung đến giáp đất ông Phương 650,000

4 Đoạn bắt đầu từ đất ông Phương đến cầu Ngàn Phố (phía Bắc) 1,200,000

5 Đoạn từ cầu Ngàn Phố (phía Nam) đến giáp ranh giới TT Phố Châu 1,500,000

6 Đoạn từ ranh giới thị trấn Phố Chấu đến đường vào Cây Sông 1,400,000

7 Kế tiếp đoạn đường vào Cây Sông đến hết đất Anh Bình ngã ba đồi 3 xã 1,000,000

8 Kế tiếp từ đất anh Bình ngã ba đồi 3 xã đến hết đất trụ sở UBND xã Sơn Trường      280,000 

9 Tiếp đó đến hết xã Sơn Trường      225,000 

2 Quốc lộ 8A (tính từ mốc lộ giới trở ra)

2.1 Đoạn từ ranh giới Đức Thọ (Cầu Linh Cảm) đến tiếp giáp ranh giới thị trấn Phố Châu

1 Đoạn từ ranh giới huyện Đức Thọ (Cầu Linh Cảm) đến đầu Cầu Sơn Trà 410,000

2 Kế tiếp đầu cầu Sơn Trà đến hết đất ông Quyền xóm 10 410,000

3 Tiếp đó đến đầu ngã tư nhà máy Gạch Tuy Nen Sơn Bình 420,000

4 Kế tiếp cuối ngã ba nhà máy gạch Tuy Nen đến hết đất Ban quản lý rừng phòng hộ SNP      650,000 

5 Tiếp đó đến ngã ba đất anh Đàn (Sơn Bình)      900,000 

6 Tiếp đó đến hết ranh giới xã Sơn Châu 1,500,000

7 Tiếp đó đến hết đất ông Ngại (Sơn Châu) 1,500,000

8 Tiếp đó đến Cầu Nầm      500,000 

9 Tiếp đó đến Cầu Sơn Bằng      490,000 

10 Tiếp đó đến ngã ba rú Hoa Bảy      650,000 
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11 Tiếp đó đến đầu ranh giới xã Sơn Trung   1,200,000 

12 Tiếp đó đến hết đất anh Nam (Châu) xóm Tiên Long, Sơn Trung   1,700,000 

13 Tiếp đó đến hết Quán ông Tý   2,600,000 

14 Tiếp đó đến ngã ba đất ông Tài (Phương)   2,850,000 

15 Tiếp đó đến Cống Cây Dầu   2,950,000 

16 Tiếp đó đến hết đất ông Hoàng xóm 12, Sơn Phú 3,200,000

17 Tiếp đó đến ngã tư đường Trung Phú 3,400,000

18 Tiếp đó đến hết đất ông Đào Xìn 3,600,000

19 Tiếp đó đến hết đất cô Lý 3,800,000

20 Tiếp đó đến ranh giới thị trấn Phố Châu 4,000,000

2.2 Đoạn qua thị trấn Phố Châu

3.1 Đoạn ranh giới Sơn Trung, Sơn Phú đến ngã tư đường mòn Hồ Chí Minh 3,950,000

3.2 Đoạn kế tiếp ngã tư đường Hồ Chí Minh đến hết đất ông Phượng 5,950,000

3.3 Tiếp đó đến hết đất hạt giao thông 4 - CT 474 5,930,000

3.4 Tiếp đó đến Cầu Phố 6,800,000

3.5 Tiếp đó đến hết đất ông Lê Hà 4,940,000

3.6 Tiếp đó đến đường vào cầu Đền   4,920,000 

3.7 Tiếp đó đến ranh giới xã Sơn Diệm   4,400,000 

2.3 Đoạn qua xã Sơn Diệm

1
Đoạn từ ranh giới thị trấn Phố Châu và Sơn Diệm đến ngã ba vào trường tiểu học xóm 11 xã Sơn 

Diệm
4,200,000

2 Kế tiếp ngã ba trường tiểu học xóm 11 đến ngã ba trạm y tế xã Sơn Diệm 3,000,000

3 Kế tiếp ngã ba trạm y tế xã Sơn Diệm đến tiếp giáp đất xã Sơn Tây 1,750,000

2.4 Đoạn qua xã Sơn Tây

1 Đoạn từ bắt đầu ranh giới xã Sơn Tây đến hết đất nhà ông Bính xóm Cây Tắt   2,100,000 

2 Tiếp đó đến  hết đất trường Giáo dục Thường Xuyên xóm Hồ Sen 1,700,000

3 Tiếp đó đến đầu cầu Hà Tân 1,900,000

4 Tiếp đó đến hết đất ông Lớn xóm Hoàng Nam 2,000,000

5 Tiếp đó đến ngã ba ông Lân xóm Kim Thành 1,500,000

6 Tiếp đó đến Cống Bàu xóm Hà Chua 2,200,000

7 Tiếp đó đến hết đất bà Gái xóm Hà Chua 3,400,000

8 Tiếp đó đến giáp thị trấn Tây Sơn   4,550,000 

2.5 Đoạn khu vực thị trấn Tây Sơn 

1 Đoạn bắt đầu đất thị trấn Tây Sơn đến hết đất ông Hòa khối 1   4,600,000 

2 Tiếp đó đến hết đất nhà ông Hoài khối 3   5,270,000 

3 Tiếp đó đến ngã tư đường Bắc - Nam   6,640,000 

4 Tiếp đó đến hết đất bà Tơ khối 4    5,630,000 

5 Tiếp đó đến Cầu Rào qua khối 6   4,175,000 

6 Tiếp đó đến hết đất ông Quốc khối 6   1,960,000 

7 Tiếp đó đến Cầu Trưng   1,270,000 

2.6 Đoạn qua xã Sơn Kim 1

1 Từ Cầu Trưng đến hết đất ông Thảo thôn Khe Sú (ta ly dương)   1,000,000 

Từ Cầu Trưng đến hết đất ông Thảo thôn Khe Sú (ta ly âm)      950,000 

2 Tiếp giáp từ đất ông Thảo đến đỉnh dốc Eo Gió (ta ly dương)      750,000 

Tiếp giáp từ đất ông Thảo đến đỉnh dốc Eo Gió (ta ly âm) 700,000

3 Kế tiếp đỉnh Eo Gió đến tiếp giáp đến hết đất ông Định thôn Kim Cương II (ta ly dương)      150,000 
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Kế tiếp đỉnh Eo Gió đến tiếp giáp đến đất ông Định thôn Kim Cương II (ta ly âm)      140,000 

4 Từ giáp đất ông Định thôn Kim Cương II đến hết đất bà Lựu (ta ly dương)      570,000 

Từ đất ông Định thôn Kim Cương II đến đất bà Lựu (ta ly âm)      540,000 

5 Kế tiếp từ đất bà Lựu thôn Kim Cương II đến đất Hạt 5 giao thông 474 thôn Kim Cương 1      850,000 

6 Kế tiếp từ Hạt 5 giao thông đến dốc 7 tầng (đường vào thôn Vùng Tròn)      370,000 

7 Từ chân dốc 7 tầng đến cầu Rào Mắc kéo dài 500m        80,000 

8 Tiếp đó (cầu Rào Mắc kéo dài 500 m) đến cầu Nước Sốt      200,000 

9 Tiếp đó đến trạm H7 giao thông        80,000 

10 Tiếp đó đến Cầu Treo      100,000 

11 Tiếp đó đến hết đất Việt Nam      400,000 

D CÁC TRỤC ĐƢỜNG CHÍNH (ĐƢỜNG HUYỆN LỘ)

1 Đƣờng 8B1 (HL - 01)

1 Đoạn từ ngã 3 Chợ Nầm đến hết đất ông Trần Tiến   1,050,000 

2
Tiếp đó đến hết đất ông Nguyễn Văn Hà xóm 1 (phía Bắc dốc Cựa Háp) Cổng vào di tích đình Tứ 

Mỹ
  1,050,000 

3 Tiếp đó đến giáp ranh giới xã Sơn Hà      400,000 

4 Tiếp đó đến ranh giới xã Sơn Hà, Sơn Mỹ      430,000 

5 Tiếp đó đến đầu cầu Mỹ Thịnh      300,000 

6 Tiếp đó đến hết đất trường Lê Bình      200,000 

7 Tiếp đó đến ranh giới xã Sơn Tân, Sơn Mỹ      110,000 

8 Tiếp đó đến Cầu Hói Vàng 130,000

9 Tiếp đó đến hết đất ông Thực 168,000

10 Tiếp đó đến Quốc lộ 8A 216,000

2 Đƣờng 8 cũ 

1 Đoạn  từ ranh giới thị trấn Phố Châu, xã Sơn Trung đến hết đất ông Hải (thôn Mai Hà) 1,000,000

2 Tiếp đó đến Cầu Chui đường HCM 700,000

3 Tiếp đó đến Cầu Nầm 120,000

3 Đƣờng Tây -  Lĩnh - Hồng (HL - 03)

1 Đoạn từ Quốc lộ 8A đến cầu Nam Nhe 260,000

2 Tiếp đó đến ranh giới xã Sơn Tây; Sơn Lĩnh 160,000

3 Tiếp đó đến hết đất hội quán xóm 7 xã Sơn Lĩnh 100,000

4 Tiếp đó đến cầu Xai Phố 100,000

5 Tiếp đó cầu Sắt xóm 2 Sơn Hồng 65,000

6 Tiếp đó đến hết đường Tây - Lĩnh - Hồng 65,000

4 Đƣờng 71 khu vực xã Sơn Hồng (HL - 03A)

1 Đoạn từ tràn Sơn Lĩnh - Hồng đến nghĩa địa xóm 8 75,000

2 Tiếp đó đến hết đường 71 65,000

5 Đƣờng Giang - Lâm - Lĩnh (HL - 05)

1 Đoạn từ Cầu Tràn đến ngã tư đường Giang Lâm (giao cắt đường Hải Thượng Lãn Ông) 600,000

2 Tiếp đó đến Cầu Sắt 300,000

3 Tiếp đó đến ranh giới đất xã Sơn Giang; Sơn Lâm 120,000

4 Tiếp đó đến Cầu Khe Tràm 130,000

5 Tiếp đó đến Cầu Tràn 110,000

6 Tiếp đó đến đường Tây - Lĩnh -Hồng 100,000

6 Đƣờng Quang - Trung - Thịnh (HL - 06)

1 Đoạn từ Cầu Mỹ Thịnh xóm Thịnh Lợi đến ranh giới xã Sơn Thịnh; Sơn Ninh 300,000
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2 Tiếp đó đến đường Ninh Tiến 198,000

3 Kế tiếp ngã ba trường tiểu học Sơn Ninh đến hết đường nhựa Trung Thịnh 310,000

4 Tiếp đó đến hết đất sân bóng xóm 13 xã Sơn Trung 250,000

5 Tiếp đó đến cầu Cựa Trộ 300,000

6 Tiếp đó đến hết đất khu mộ Hải Thượng Lãn Ông 500,000

7 Tiếp đó đến Khe Nác Cắn 600,000

8 Tiếp đó đến Cầu Hầm Hầm 600,000

9 Đoạn từ Cầu Hầm Hầm đến nhà thờ Hải Thượng Lãn Ông đến ngã tư đường ra bến đò cũ xóm 1 600,000

10 Tiếp đó đến cầu Khe Cụt xóm 2 550,000

11 Tiếp đó đến ngã tư đường ông Hòa xóm 4 400,000

12 Tiếp đó đến ngã tư đất ông Châu xóm 4 500,000

13 Tiếp đó đến Cầu Hói Lở xóm 7 + xóm 8 550,000

14 Tiếp đó đến ngã tư vào đất ông Sỹ xóm 8 550,000

15 Tiếp đó đến Cầu Trọt Quanh xóm 9 600,000

16 Tiếp đó đến hết đất sân bóng xóm 10 400,000

7 Đƣờng Trung - Phú - Hàm (HL - 07)

1 Đoạn từ đường 8 cũ đến cầu Bến Cạn xóm 8, xã Sơn Trung 130,000

2 Tiếp đó đến đường QL 8A 800,000

3 Tiếp đó đến ngã ba đât ông Hồ Quý xã Sơn Phú 560,000

4 Tiếp đó đến hết đất ông Mạo 540,000

5 Tiếp đó đến đường vào hội quán  xóm 10 520,000

6 Tiếp đó đến ngã tư vào hội quán xóm 11 400,000

7 Tiếp đó đến cầu Cửa Gã 400,000

8 Tiếp đó đến hết đất ông Đường 300,000

9 Tiếp đó đến hết đất bà Cừ 250,000

10 Tiếp đó đến ngã 3 đất ông Anh 350,000

11 Tiếp đó đến cống Ba Lê xóm 4 250,000

12 Tiếp đó đến cống Đập Ngưng 200,000

13 Tiếp đó đến cổng xóm 4 200,000

14 Tiếp đó đến đường 71 300,000

8 Đƣờng Bằng - Phúc - Thuỷ (HL - 08)

1 Đoạn địa phận xã Sơn Bằng 150,000

2 Từ ranh giới xã Sơn Bằng; Sơn Phúc đến ngã tư chợ đón xã Sơn Phúc 130,000

3 Đoạn còn lại của xã Sơn Phúc và địa phận xã Sơn Thủy 110,000

4 Đoạn từ Cầu Hói xã Sơn Thủy đến Cầu Ung Câu 100,000

5 Tiếp đó đến Cống Trằm 90,000

6 Tiếp đó đến Cống Cầu Kè 100,000

7 Tiếp đó đến ngõ ông Thái xóm Hoành Tráng 90,000

9 Đƣờng Ninh - Tiến (HL - 09)

1 Đoạn từ Cầu Treo (Nầm) đến ranh giới xã Sơn Ninh, xã Sơn Hòa 230,000

2 Tiếp đó đến ngã tư UBND xã Sơn Hoà 400,000

3 Tiếp đó đến bãi tràn Sơn An 400,000

4 Tiếp đó đến hết đất ông Thành (Cổng Chào) 220,000

5 Tiếp đó đến hết đất ông Khang 200,000

6 Tiếp đó đến hết đất UBND xã Sơn An 200,000

7 Tiếp đó đến đất HTX Nông nghiệp 170,000
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8 Tiếp đó đến đường vào Nhà Thờ Ke E 150,000

9 Tiếp đó đến giáp ranh giới xã Sơn An; Sơn Tiến 150,000

10 Tiếp đó đến Cầu Bà Kế đến hết đất cô Thuận xóm 5 300,000

11 Tiếp đó đến hết đất ông Tô Bá Mạo xóm 9 100,000

10 Đƣờng Bình Thuỷ Mai (HL - 10)

1 Đoạn thuộc địa phận xã Sơn Bình 120,000

2 Đoạn từ giáp địa phận xã Sơn Bình đến ngã ba đất ông Thái xóm Hoành Tráng, xã Sơn Thủy 90,000

3 Tiếp đó đến ranh giới xã Sơn Thủy; Sơn Mai 70,000

4 Tiếp đó đến hết đường Bình - Thuỷ - Mai 84,000

11 Đƣờng Long - Trà - Hà (HL - 11)

1 Đoạn từ Quốc lộ 8 A đến ranh giới xã Sơn Long; Sơn Trà      175,000 

2 Tiếp đó đến hết đất trường tiểu học Sơn Trà 130,000

3 Tiếp đó đến quán ông Chiến đến ranh giới xã Sơn Trà; Sơn Hà 135,000

4 Từ giáp địa phận xã Sơn Trà; Sơn Bình đến đường 8B      160,000 

12 Đƣờng An - Lễ (HL - 13)

1 Đoạn thuộc địa phận xã Sơn An 120,000

2 Đoạn từ giáp đất ông Ban giáp xã Sơn An đến cầu Ngã Ba 90,000

3 Tiếp đó đến Cồn Câu 110,000

4 Tiếp đó đến hết đất trường tiểu học 120,000

5 Tiếp đó đến Cầu Nội Tranh 110,000

13 Đƣờng Thuỷ Mai (HL - 14)

1 Đoạn thộc địa phận xã Sơn Thuỷ 75,000

2 Đoạn giáp địa phận xã Sơn Thủy đến hết Bãi Xiếc xóm Tào Sơn, xã Sơn Mai 78,000

3 Tiếp đó đến hết Khe Dài xóm Tào Sơn 72,000

4 Tiếp đó đến hết Động Máng xóm Nhà Cụp 66,000

5 Tiếp đó đến đất ông Chinh xóm Kim Lĩnh 66,000

6 Tiếp đó đến đất ông Do xóm Tân Hoa 72,000

7 Tiếp đó đến hết đường Thủy Mai 66,000

14 Đƣờng Sơn Long - Đức Giang (HL - 17)

1 Đoạn từ Quốc lộ 8A đến đê Đồng Chợ      360,000 

2 Kế tiếp từ đê Đồng Chợ đến giáp xã Ân Phú 300,000

15 Đƣờng Châu - Bình

1 Từ trạm bơm xóm 1 đến ngã tư đất ông Bàng      120,000 

2 Từ hết đất ông Bàng đến hết đất bà Lành      160,000 

3 Tiếp đó đến ngã ba chợ đón      130,000 

4 Đoạn kế tiếp quán ông Mộ đến hết đất trường tiểu học Sơn Bình      140,000 

5 Đoạn từ tiếp giáp đường Bình - Trà đến Quốc lộ 8A      170,000 

16 Đƣờng Trung - Phú - Phúc

1 Đoạn từ cầu E xã Sơn Trung đến Quốc lộ 8A 200,000

2 Đoạn từ sân vận đồng xã Sơn Phú đến hết đất ông Giáp 700,000

3 Tiếp đó đến Cầu Trọt 600,000

4 Tiếp đó đến trạm điện số 5 xã Sơn Phú 450,000

5 Tiếp đó đến hết đất bà Viên 300,000

6 Tiếp đó đến hết đất trường tiểu học xã Sơn Phú 350,000

7 Đoạn ngã ba đất ông Anh đến hết đất bà Hán 200,000

8 Tiếp đó đến ranh giới xã Sơn Phúc 150,000
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17 Đƣờng 177 Sơn Kim 1 - Kim 2

a Đƣờng 177 Sơn Kim 1

1 Đoạn từ Quốc lộ 8 A đến khu bảo tồn 260,000

2 Đoạn từ giáp đất ông Huynh đến bờ sông đi xóm 13 xã Sơn Kim 2 200,000

3 Đoạn từ giáp đất ông Thảo đến cầu Trốc Vạc xã Sơn Kim 2 180,000

b Đƣờng 177 xã Sơn Kim 2

1 Đoạn từ cầu Đại Kim đi qua Đá Mồng đến rú Đền, ra cầu Trốc Vạc thôn Quyết Thắng 180,000

2 Đoạn từ dốc rú Đền đến hết đất ông Thọ thôn Chế Biến 150,000

3 Tiếp đó đến ngõ ông Hồng thôn Chế Biến (sân vận động) 180,000

4 Đoạn ranh giới thị trấn Tây Sơn đến hết đất ông Tùng thôn Kim Bình 200,000

5
Đoạn từ cầu Trưng đi qua thôn Kim Bình, Chế Biến, Quyết Tiến đến hết đất cô Định thôn Quyết 

Tiến
200,000

6 Tiếp đó đi hết Khe Tre, Khe Chè, Làng Chè đến cầu Đà Đón 150,000

7 Kế tiếp cầu Đá Đón đi qua thôn Tiền Phong đến hết đất Ông Khanh thôn Tiền Phong 150,000

8 Đoạn từ cầu Tràn 1 thôn Dũng Cảm, Thanh Sơn, Xung Kích đến cầu khe Vạng 130,000

18 Đƣờng Bình Trà

1 Đoạn từ dốc xóm Cửa Ông (xóm 15) đến hết đất ông Phấn xóm 4 150,000

2 Tiếp đó đến UBND xã Sơn Bình 120,000

3 Tiếp đó đến ranh giới xã Sơn Trà, Sơn Bình 100,000

4 Tiếp đó đến ốt ông Thành xóm 3 xã Sơn Trà 120,000

5 Đoạn từ giáp đất ông Nhâm xóm 4 đến Cầu Cóc 125,000

19 Đƣờng Đồng Đồng 

1 Đoạn đường 8A đến (dốc Nguyễn Vượng) đến hết đất ông Trần Sơn 180,000

2 Tiếp đó đến đường Long Giang 170,000

20 Đƣờng An - Tiến (đƣờng huyện lộ)

1 Đoạn thuộc địa phận xã Sơn An      120,000 

2 Đoạn thuộc địa phận xã Sơn Tiến      100,000 

21 Đƣờng Trƣờng - Mai

1 Đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến Tràn Sây xóm 6 96,000

2 Kế tiếp từ Tràn Sây xóm 6 đến hết đất ông Toại 70,000

3 Tiếp đó đến giáp xã Sơn Mai 65,000

4 Đoạn ranh giới xã Sơn Mai đến ranh giới xã Sơn Thủy 72,000

E CÁC TRỤC ĐƢỜNG THUỘC CÁC XÃ

1 Các trục đƣờng thuộc xã Sơn Châu

1 Đoạn từ đường 8B đến hết đất ông Trần Văn Hanh 200,000

2 Đoạn từ giáp đất UBND xã Sơn Châu đến đường 8 B 220,000

3 Đoạn từ giáp đất trường mầm non đến đường 8 B 190,000

4 Đoạn từ đất ông Thanh đến đường 8 B 160,000

5 Đoạn từ giáp đất ông Trần Đình Công đến đường 8 B 160,000

6 Đoạn từ giáp đất bà Tiến đến đường 8B 150,000

7 Đoạn từ giáp đất bà Hòa Tấn đến đường 8 B 170,000

8 Đoạn từ Cầu Máng đến đường 8 A 180,000

9 Đoạn từ đường 8 A đến hết đất ông Hòe 150,000

10 Đoạn từ đường 8 A vào đất nghĩa trang Nầm 360,000

11 Đoạn từ đường 8A đến hết đất ông Việt 160,000

12 Đoạn từ đường 8 A đến hết ông Đinh Nho Trang 130,000
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13 Đoạn từ đường 8 A đến hết đất ông Đinh Xuân Tú 125,000

14 Đoạn từ đường 8A đến hết đất ông Đặng Văn Minh 125,000

15 Đoạn từ đường 8 A đến hết đất ông Nguyễn Xuân Tráng 150,000

2 Các trục đƣờng thuộc xã Sơn Bình

1 Đoạn từ giáp đất ông Lý xóm 14 đến hết đất ông Nhâm xóm 14      110,000 

2 Đoạn từ giáp đất ông Viêm xóm 6 đến hết đất ông Ất  xóm 10      110,000 

3 Đoạn từ giáp đất ông Luận xóm 14 đến hết đất trường Hồ Tùng Mậu xóm 4 120,000

3 Các trục đƣờng thuộc xã Sơn Hà

1 Đường xóm 8 đến xóm 9 đến xóm 10      100,000 

2 Đường xóm 4 đến xóm 5 đến xóm 7      100,000 

3 Tuyến Choi - Hà      100,000 

4 Tuyến ven kè sông Ngàn Phố      100,000 

5 Tuyến N2 (đoạn qua xóm 5)      100,000 

4 Các trục đƣờng thuộc xã Sơn Mỹ

1 Các trục đường dự án CBRIP từ xóm 1 đến xóm 2 đến xóm 3      100,000 

2 Từ Biến Thế xóm 4 đến xóm 5 đến xóm 6 đến Cống đội cựa xóm 7 90,000

3 Tiếp đó đến xóm 8, xóm 9, xóm 10        90,000 

4 Từ giáp đất ông Quỳ xóm 9 đến hết đất ông Đàn xóm 12        90,000 

5 Tuyến Đê Tân Long từ ranh giới xã Sơn Hà, Sơn Mỹ đến trạm bơm 200,000

6 Tiếp đó đến giáp ranh giới xã Sơn Tân 120,000

5 Các trục đƣờng thuộc xã Sơn Tân

1 Đê Tân Long xã Sơn Mỹ đến biến thế 120,000

2 Tiếp đó đến đường mương 130,000

3 Tiếp đó đến giáp Sơn Long 120,000

4 Đường từ giáp đất bà Năng đến đường lối Thong 120,000

5 Đường dự án bê tông IMPP từ xóm 4 đến xóm 6 120,000

6 Đoạn kế tiếp từ lối thong đến lối Trại      120,000 

7 Đoạn từ trạm bơm đến xóm 7      120,000 

6 Các trục đƣờng thuộc xã Sơn Long

1 Đoạn từ giáp đất bà Phan Thị Nguyệt đến hết đất ông Tần 170,000

2 Tiếp đó đến đường Hói xóm 1 150,000

3 Các trục đường bê tông xóm còn lại 110,000

4 Đoạn đường kè bờ Sông đường 8 B (Phan Hoàng) đến hết đất ông Phạm Đồng 120,000

5 Các trục đường xóm còn lại 90,000

7 Các trục đƣờng thuộc xã Sơn Trà

1 Các trục đường bê tông các xóm 1, 2, 3        95,000 

2 Các trục đường bê tông xóm 4, xóm 5        95,000 

3 Các trục đường bê tông xóm 6, 7, 8, 9,10        95,000 

4 Các tuyến đường còn lại        90,000 

8 Các trục đƣờng thuộc xã Sơn Thịnh

1 Đường bê tông xã Sơn Thịnh, đoạn UBND xã đến hết đất ông Xí xóm Tân Thượng 150,000

2 Đường bê tông xã đoạn tiếp giáp đất ông Xí đến hết đất ông Đinh Dương xóm Thịnh Nam 150,000

3 Đường cầu Mỹ Thịnh: Đoạn từ ngã tư đường quan đến hết đất trường tiểu học 140,000

4 Tiếp đó đến chùa Đức Mẹ 150,000

5 Đường WB từ ngã tư đường Quan (Nhà tre) đến ranh giới xã Sơn Hòa 150,000

6 Đoạn từ giáp đất ông Trọng xóm Thịnh Lợi đến ngã 5 xóm Thịnh Mỹ 95,000
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7 Đoạn từ UBND xã đi Thịnh Long, Thịnh Trường đến Cầu Hói Đọng xóm Thịnh Đồng 90,000

8 Tiếp đó đến Cầu Hói Đọng xóm Thịnh Đồng 90,000

9 Đoạn từ Trường Hàn Dực Cũ xóm Thịnh Nam đi chợ bè Cũ xóm Thịnh Lộc 90,000

10 Đường Đức Mẹ đi xóm Thông Huyện 90,000

11 Đường Thịnh Văn đến xóm Thông Huyện      130,000 

9 Các trục đƣờng thuộc xã Sơn Hòa

1 Đoạn từ ngã tư UBND xã đến hết đất bà Cổn xã Sơn Hòa 200,000

2 Tiếp đó đến ngã ba đất bà Nghị xóm 4 210,000

3 Đoạn từ ngã tư đất bà Vân xóm 10 đến hết đất bà Liên xóm 5 190,000

4 Đoạn từ ngã tư UBND xã đến đường Trung Thịnh (Chợ Gôi) 210,000

5 Đoạn từ chợ Gôi đến ngã ba đường WB xóm 9 150,000

6 Kế tiếp ngã ba đường WB xóm 9 đến ngã ba xóm 7 150,000

7 Kế tiếp ngã ba đất bà Liên Cúc xóm 3 đến Cầu Gôm xóm 11 120,000

8 Kế tiếp Cầu Gôm đi vào xóm 11 120,000

9 Đoạn từ giáp đất ông Ngân đến hết đất ông Nhàn xóm 1 120,000

10 Đoạn đường từ quán ông Đức xóm 4 đến quán bà Tuân xóm 2      125,000 

11 Tuyến đường bàu đông từ xóm 1 đến xóm 7      120,000 

12 Tuyến đường bàu đông vực xóm 9 đến ngã tư đất ông Trần Tín xóm 5      125,000 

10 Các trục đƣờng thuộc xã Sơn An

1 Đoạn từ ngã ba đất ông Sỹ đến giáp đất trường tiểu học 150,000

2 Tiếp đó đến giáp xã Sơn Lễ 120,000

3 Đoạn từ cổng chào đường Ninh - Tiến đến hết đất ông Hiệp - xóm Cồn 150,000

4 Đoạn từ đường Ninh - Tiến (xóm quán) đến hết đất bà Xin xóm Đông 120,000

5 Đường JBIC đoạn đường Ninh - Tiến xã Sơn Hòa đến ngã tư đất ông Khang xóm Nậy 160,000

6 Kế tiếp ngã tư đất ông Khang đến nhà thờ họ Ke E 90,000

7 Đoạn từ giáp đất ông Quyền xóm Nậy đến hết ông Anh xóm Trùa 100,000

8 Đoạn từ giáp đất ông Vượng xóm Sâm đến ngã tư Cây Dừa xóm Cừa      120,000 

9 Tiếp đó đến hết đất ông Thiềm xóm Hà      100,000 

10 Đoạn từ bãi tràn đường Ninh - Tiến đến hết đất ông Hướng xóm Cồn      100,000 

11 Đoạn từ giáp đất bà Lan xóm Cầu đến hết đất anh Nguyên xóm Trùa 100,000     

12 Đoạn từ giáp đất bà Lục xóm Cừa đến hết đất ông Sỹ xóm Quán      110,000 

13 Đoạn giáp xã Sơn Hòa đến hết đất ông Châu xóm Quán      130,000 

11 Các trục đƣờng thuộc xã Sơn Tiến

1 Đoạn từ trạm y tế xóm 5 đến hết đất ông Công xóm 1 100,000

2 Đoạn từ Cầu Nờ xóm 5 đến đường Hồ Chí Minh 100,000

3 Đoạn từ cầu Cao xóm 18 đến Cầu Poóc xóm 14 75,000

4 Đoạn từ Trường THCS Sơn Tiến xóm 6 đến cầu Sau trùa xóm 6        70,000 

12 Các trục đƣờng thuộc xã Sơn Lễ

1 Đoạn từ cống đường HCM đến ngã ba đất bà Ngụ 120,000

2 Đường trục chính xã đến cầu Nhà Nàng 100,000

3 Kế tiếp cầu Nhà Nàng đến ngõ ông Tam 130,000

13 Các trục đƣờng thuộc xã Sơn Bằng

1 Đoạn từ tràn phúc đụt đến đường vào đất bà Quế, ông Báo 150,000

2 Đoạn từ giáp đất ông Đạm đến đường vào hội quán đất ông Thanh Uyên 140,000

3 Đoạn từ giáp đất ông Hà đến đường ông Tý 150,000

4 Đoạn từ giáp đất bà Điu đến hết đất ông Phúc 130,000
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5 Đoạn từ đường vào đất bà Quế đến đường vào đất ông Hanh 130,000

6 Đoàn từ QL8A đến tràn phúc đụt 140,000

7 Đoạn từ QL8A đến đất bà Huệ đi hội quán Phúc Đình 140,000

8 Đoạn từ QL8A đến cầu Mụ Bóng 140,000

9 Đoạn từ giáp đất ông Đạm - thầy Tinh đến hết đất đất Hội quán      120,000 

10 Đoạn từ hết đất ông Đạm đến hết đất ông Hanh      120,000 

14 Các trục đƣờng thuộc xã Sơn Trung

1 Đoạn từ giáp đất bà Liệu thôn Long Đình (xóm 4 cũ) đến ngã tư Cầu E thôn Hà Tràng (xóm 2 cũ) 200,000

2 Đoạn từ hết đất bà Liệu thôn Long Đình đến đường Trị Chợ Rạp 300,000

3 Đoạn từ ngã tư Cầu E Hà Tràng (xóm 2 cũ) đến hết đất ông Ôn thôn Hà Tràng (xóm 1cũ) 200,000

4 Tiếp đó đến tiếp giáp đường HCM 400,000

5 Đoạn từ đường HCM đến hết đất ông Chinh  thôn Tân Trang (xóm 11 cũ) 1,000,000

6 Đoạn từ đường HCM đến hết đất bà Hương thôn Hải Thượng (xóm 17 cũ) 150,000

7 Các trục đường bê tông xóm Hà Tràng; Hồ Sơn; Long Đình; Hải Thượng; Mai Hà 150,000

8 Đoạn từ giáp đất ông Dương đến hết đất ông Lục (thôn Lâm Thành)      180,000 

9 Đoạn từ đường Hồ Chí Minh (ngã tư bưu điện) đến đường mương cũ (đất thầy Dũng) 200,000

10 Đoạn từ đường Hồ Chí Minh (đất ông Liệu) đến đường mương cũ (đất ông Toàn) 200,000

11 Các trục đường trong khu tái định cư đường Hồ Chí Minh thuộc xã Sơn Trung 200,000

15 Các trục đƣờng thuộc xã Sơn Phú

15.1 Các trục đƣờng xóm Công Đẳng + xóm Đàm Sơn

1 Đoạn hon đa Phú Tài đến tiếp giáp đất ông Tao (bà Trinh) 2,200,000

2 Tiếp đó đến hết đất ông Quý (Liệu) 2,000,000

3 Lối 2, lối 3 của đoạn từ đất ông Tao (bà Trinh) đến hết đất ông Quý 1,100,000

4 Kế tiếp đất ông Quý đến đường vào Rú Đầm 1,200,000

5 Kế tiếp và Rú Đầm đến đường Trung - Phú - Phúc 900,000

6 Đoạn từ giáp đất ông Tiến đến hết đất bà Thái      200,000 

7 Đoạn từ giáp đất ông Chi đến ngã ba đất anh Võ Truyền      250,000 

8 Tiếp đó đến hết đất ông Lĩnh      200,000 

9 Đoạn từ giáp đất ông Huỳnh (Tám) đến hết đất ông Tuấn (Huấn)      250,000 

10 Đoạn từ giáp đất anh Sơn qua đất ông Linh đến hết đất ông Lê Mận      200,000 

11 Đoạn từ giáp đất ông Đường (Lệ) đến hết đất ông Võ Tâm 190,000

12 Đoạn kế tiếp từ ngã ba đất ông Tâm đến hết đất ông Cúc 190,000

15.2 Các trục đƣờng thuộc xóm Cửa Nƣơng + xóm Phúc Đề

1 Đoạn từ sân bóng xóm Cửa Nương đến ngã ba đất ông Quyền 150,000

2 Đoạn từ giáp đất ông Cao Đạo đến ngã ba ngõ ông Khâm 120,000

3 Tiếp đó đến đất thị trấn Phố Châu 180,000

4 Kế tiếp đất ông Cao Đạo đến ngã ba đất ông Lộc 120,000

5 Tiếp đó đến chạm đường Trung Phú 150,000

6 Kế tiếp ngã ba đất ông Lộc qua sân bóng đến ngã ba đất anh Hùng (Niềm) 120,000

7 Tiếp đó đến đất thị trấn Phố Châu 170,000

8 Đoạn từ giáp đất bà Toại đến cổng làng xóm 4      130,000 

9 Đoạn từ ngã ba đất anh Đường (Thể) đến ngã ba ngõ Anh Khâm      130,000 

15.3 Các trục đƣờng thuộc xóm An Phú + xóm Hồng Kỳ

1 Đoạn trường mầm non đến ngã ngã ba đất bà Hường (Lục) 170,000

2 Đoạn từ xóm Hồng Kỳ đến ngã ba đất ông Huế 130,000

3 Các trục đường xóm An Phú 120,000
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15.3 Các trục đƣờng thuộc xóm Hồng Phú+ xóm Hồ Trung

1 Đoạn từ giáp đất ông Sơn đến Cầu Hồ      170,000 

2 Đoạn ngã ba đất ông Hòa (Thơ) đến ngã ba đất ông Tính (Tịnh)      170,000 

3 Đoạn kế tiếp từ ngã ba ngõ anh Sơn (Liên) đến Đài Liệt Sỹ      140,000 

4 Tiếp đó đến Cầu Liên Hương      140,000 

5 Đoạn từ giáp đất ông Trinh đến bến Lăng      140,000 

15.3 Các trục đƣờng thuộc xóm Tiên Sơn + Vọng Sơn + Liên Sơn

1 Đoạn từ đường vào Hội Quán xóm 10 đến hết đất ông Đệ 180,000

2 Đoạn từ giáp đất anh Tài Phương đến ngã ba đất anh Hoan (Dược) 300,000

3 Đoạn từ ngã ba đất anh Hoan (Dược) đến hết đất ông Tý 200,000

4 Đoạn từ đất ông Hóa đến giáp ngõ anh Hậu (Mậu) 300,000

5 Đoạn từ đất ông Thái (Lệ) đến ngã ba đất ông Tùng xóm 9 180,000

6 Đoạn từ ngõ anh Hậu (Mậu) đến sân bóng xóm 9 140,000

7 Đoạn từ giáp đất ông Tùng đến hết đất Hội Quán xóm 9      130,000 

8 Tiếp đó đến ngã ba đất anh Dũng      120,000 

9 Đoạn từ giáp đất anh Hóa đến giáp nghĩa địa Cơn Dền      130,000 

10 Đoạn từ giáp đất bà Lý đến Cầu Đập      140,000 

11 Đoạn từ Sân bóng xóm 10 đến hết đất chị Soa      130,000 

12 Đoạn từ Cầu Liên Hương đến hết đất ông Tịnh (Xuân)      120,000 

13 Đoạn từ ngõ ông Trần Tài đến hết đất bà Phương      130,000 

14 Đoạn từ vườn ông Thiên (Chinh) đến hết đất ông Tịnh      120,000 

16 Các trục đƣờng thuộc xã Sơn Thuỷ

1 Đường từ ngã ba đất ông Quang xóm Trung Sơn đến cầu ông Đối xóm Cửa Ngõ        75,000 

2 Tiếp đó đến ngõ ông Đạo xóm Đông Hồ        70,000 

3 Kế tiếp từ ngã ba nhà Hồ đến ngõ ông Đỏn xóm Am Trảy        70,000 

4 Kế tiếp ngõ ông Đỏn đến ngã tư đường nhựa        90,000 

5 Đoạn từ giáp đất ông Đạo đến hết đất ông Hưng xóm Kim Sơn        70,000 

6 Tiếp đó đến Quốc lộ 8A        80,000 

7 Kế tiếp đất ông Hưng đến hết đất ông Quang xóm Am Trảy        70,000 

8 Kế tiếp đất ông Quang đến ngã ba quán ông Tùng        95,000 

9 Đoạn từ cống ông Đối đến hết đất ông Bằng xóm Trường Sơn        70,000 

10 Đoạn từ đập Liên Hoàn đến cầu Đá đất ông Mậu        70,000 

11 Đoạn từ giáp đất ông Dương đến ngõ bà Thuyên xóm Am Chùa        70,000 

12 Đường trục xã từ ngõ bà La đến hết đất ông Cương        70,000 

17 Các trục đƣờng thuộc xã Sơn Trƣờng

1 Đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến Tràn Sây xóm 6 96,000

2 Đường 71 đoạn khe Cấy đến đường Hồ Chí Minh 144,000

3 Đường 71 đoạn qua xóm 3 96,000

4 Đường 71 đoạn qua xóm 7 84,000

5 Đường 71 đoạn bê tông xóm 10 84,000

6 Các trục đường bê tông nối đường Hồ Chí Minh (xóm 2, xóm 3) 84,000

18 Các trục đƣờng thuộc xã Sơn Quang

1 Đoạn từ bãi gỗ xóm Trại Hươu đến giáp xã Sơn Lĩnh 180,000

2 Đoạn  từ ngã ba Sông Con đến Bãi Gỗ 190,000

3 Các trục đường nhánh của đường Hải Thượng vào (ra) 500 m từ xóm 1 đến xóm 9 90,000

4 Đường từ Bến Ghềnh đến Chùa Nội 100,000
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19 Các trục đƣờng thuộc xã Sơn Lâm

1 Đường vào xóm Lâm Khê 90,000

2 Đường vào xóm Lâm Phúc 90,000

3 Đường vào xóm trường Lâm Giang 90,000

4 Đường vào xóm Cồn Lâm Đồng 90,000

5 Đường vào hố vậy xóm Đồng Đền        90,000 

6 Đường vào xóm Đá Chết        90,000 

7 Các trục đường còn lại        90,000 

20 Các trục đƣờng thuộc xã Sơn Giang

1 Các trục đường bê tông xóm 2 ; 3; 4; 5 140,000

2 Các trục đường bê tông xóm 13 ; 14; 8, 130,000

3 Các trục đường bê tông xóm 1 ; 6; 7; 10; 11; 12 120,000

4 Đoạn đường Giang Lâm đến ngã ba Cây Tròi đến đập Cao Thắng đến giáp đất Sơn Trung 200,000

21 Các trục đƣờng thuộc xã Sơn Diệm

1 Các trục đường bê tông xóm 12 450,000

2 Các trục đường xóm 6, 7, 8, 9, 10, 11 350,000

3 Các trục đường bê tông xóm 3, 4, 5 300,000

22 Các trục đƣờng thuộc xã Sơn Lĩnh

1 Đường từ ngã ba đất bà Phượng xóm 1 đến ngã 3 đất ông Ngôn Lâm xóm 4 65,000

2 Đường Cộc Tre ra trại Hươu Sơn Quang        80,000 

23 Các trục đƣờng thuộc xã Sơn Hàm

1 Đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến hết đất trường tiểu học 160,000

2 Kế tiếp từ cổng trường THCS đến ngã tư trạm y tế xã 120,000

3 Đoạn từ cổng trường tiểu học đến Cây Chanh 130,000

4 Đoạn từ ngã bảy trào đến Cây Gôm 160,000

5 Đoạn từ trường tiểu học đến trường mầm non xóm 10 130,000

6 Kế tiếp trường mầm non xóm 10 đến Cống cây Lỗi 110,000

Kế tiếp từ cống cây Lỗi đến Hòn Điện xóm 14 110,000

7 Đoạn từ đất Hồ Phú xóm 4 đến Cầu Ngã hai 130,000

8 Đoạn từ ngã 2 đến Hội quán xóm 1 110,000

9 Đoạn từ ngã 2 đến hội quán xóm 14 100,000

24 Các trục đƣờng thuộc xã Sơn Kim 1

a Đƣờng nội xã vùng Trung Kim

1 Tuyến từ ngã 3 thôn Trưng đi khe 5 (Đến hết đường thôn Trưng)      250,000 

2 Kế tiếp đến hết thôn khe 5      130,000 

3 Đoạn từ trạm điện thôn Trưng đến đường Khe 5      130,000 

4 Đoạn đường sân bóng đến đường trạm điện      130,000 

5 Đoạn sân bóng Khe Sú đến Quốc lộ 8A      130,000 

6 Đoạn ông Sung đến UBND xã đến sân bóng      130,000 

7 Đoạn từ đất bà Vinh đến hết thôn Kim An      120,000 

b Đƣờng nội vùng Đại Kim

1 Đoạn từ giáp đất bà Lựu thôn Kim Cương II đi đến Cầu Khe Cấy      300,000 

2 Kế tiếp từ Cầu Khe Cấy đến hết thôn Khe Dầu      250,000 

3 Đoạn từ giáp đất ông Hương thôn Kim Cương II đến Rú đất      200,000 

4 Đoạn sân bóng Đại Kim      150,000 

5 Đoạn từ giáp đất ông Vinh thôn Kim Cương I đến Khe Dầu 350000

6 Đoạn Quốc lộ 8A thôn Hà Trai đến thôn Vùng Tròn      120,000 

7 Tuyến QL8A đi vào nghĩa địa thôn Hà Trai      150,000 

8 Các đoạn đường còn lại      120,000 
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25 Các trục đƣờng thuộc xã Sơn Kim 2

1
Đoạn đường bê tông đất ông Phượng thôn Quyết Thắng đến hết làng An Nghĩa đến hết đất ông 

Toàn trốc Vạc
120,000

2 Đoạn từ ngã ba đất ông Lực thôn Quyết Thắng đến vào Khe Cong đến hết đất ông Phúc thôn Hạ 

Vàng

130,000

3 Đoạn từ đường nhựa đất ông Cơ đến thôn Hạ Vàng đến hết đất ông Luận 140,000

4 Đoạn từ hội quán thôn Khe Chẹt đến hết đất nhà ông Thành 120,000

5 Đoạn từ ngã ba Khe Chẹt đến hết đất ông Đào 120,000

6 Đoạn từ đất ông Vân thôn Chế Biến đến hết đất ông Nhiễu 150,000

7 Đoạn từ cổng chào thôn Quyết Tiến đến đường bê tông chương trình 135 150,000

8 Đoạn từ đất ông Quảng thôn Quyết Tiến đến đường Khe Rồng đến hết đất ông Hòa thôn Làng Chè 150,000

9 Đoạn đường bê tông thôn Khe Tre, Khe Chè, Làng Chè 120,000

10 Đoạn đường bê tông thôn Tiền Phong 130,000

11 Đoạn đường nội thôn Dũng Cảm, Thanh Sơn, Xung Kích 120,000

12
Đường 135 Kim Bình đi Kim Thịnh (TT Tây Sơn) từ ngã ba ông Trọng đến hết đất ông Lý (Kim 

Bình)
     140,000 

13 Đường 135 từ trường Mần Non Khe Chè đến đất nhà ông Lân (Làng Chè)      120,000 

14 Đường 135 từ giáp đất anh Huy (Làng Chè) đến hết đất nhà bà Lý (Làng Chè)      120,000 

26 Các trục đƣờng thuộc xã Sơn Tây

1 Đoạn ngã ba Quốc lộ 8 A (đất anh Định) đến hết đất ông Kiếm xóm Hố Sen      160,000 

2 Đoạn ngã ba Quốc lộ 8 A (đất anh Sơn Cảnh) đến ngã ba (đất anh Nam xóm Tân Thuỷ)      170,000 

3 Đoạn ngã ba hội quán Tân Thuỷ đến ngã ba (đất ông Hiếu xóm Hố Sen)      170,000 

4 Đoạn ngã ba Quốc lộ 8 A (đất ông Bính xóm Cây Tắt) đến hết đất ông Học xóm Cây Tắt      170,000 

5 Đoạn ngã ba Quốc lộ 8 A (đất ông Hoài Lập) đến hết đất ông Hứa xóm Hố Sen      160,000 

6 Đoạn ngã ba Quốc lộ 8 A (đất ông Hiểu xóm Cây Thị) đến hết đất ông Quyền xóm Cây Thị      190,000 

'7 Đoạn từ giáp đất ông Hiểu xóm Cây Thị) đến hết đất bà Thái xóm Cây Thị      190,000 

8 Đoạn từ giáp đất ông Diện Lan đến hết đất  anh Việt xóm Cây Thị      190,000 

9
Đoạn ngã ba đường Tây - Lĩnh - Hồng (đất ông Việt xóm Nam Nhe) đến hết đất anh Tài Vị xóm 

Nam Nhe
160,000

10 Kế tiếp (đất  ông Tài Vị xóm Nam Nhe) đến hết đất ông Lớn xóm Hoàng Nam 160,000

11 Đoạn ngã ba Quốc lộ 8 A (đất hầy Vinh xóm Cây Chanh) đến hết đất bà Quế xóm Cây Chanh 160,000

12 Đoạn ngã ba Quốc lộ 8 A (đất ông Toại ( xóm Cây Chanh) đến hết đất ông Do xóm Cây Chanh      190,000 

13
Đoạn ngã ba Quốc lộ 8 A (đất bà Vinh xóm Hoàng Nam) đến hết đất bà Minh Thông xóm Hoàng 

Nam
160,000

14 Đoạn ngã ba Quốc lộ 8 A (đất ông Công xóm Hoàng Nam) đến hết đất bà Quyên xóm Hoàng Nam 160,000

15 Đoạn ngã ba Quốc lộ 8 A (đất ông Sáu xóm Bông Phài) đến hết đất bà Tý  xóm Bông Phài 160,000

16 Đoạn ngã ba Quốc lộ 8 A (đất bà Thái xóm Kim Thành) đến hết đất ông Tiếu xóm Kim Thành      190,000 

17 Đoạn ngã ba Quốc lộ 8 A (đất ông Thống xóm Kim Thành) đến bến đò ông Chất      240,000 

18
Đoạn ngã ba đường 8 cũ (đất ông Viện, Long xóm Kim Thành) đến hết đất ông Thiện xóm Hà 

Chua
     190,000 

19 Đoạn ngã ba đường 8 cũ (đất ông Anh xóm Kim Thành) đến hết đất ông Sơn Đào xóm Hà Chua 160,000

20 Kế tiếp đất ông Sơn Đào xóm Hà Chua đến hết đất bà Ngọc Hà Chua      200,000 

21 Các trục đường bê tông tại xóm Hà Chua; Kim Thành; Khí Tượng; Hồ Vậy 160,000

22 Tuyến đường tái định cư Hà Tân 160,000

23 Các tuyến đường còn lại của các xóm Hoàng Nam, Cây Chanh      140,000 

24 Các tuyến đường còn lại của các xóm Hồ Tây      140,000 
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25 Đường trục chính xóm Trung Lưu      130,000 

26 Đường trục chính xóm Phố Tây      130,000 

27 Đường vào khu tái định cư xóm Tân Thủy      230,000 

28 Đường Cứu hộ từ Khu Tái Định cứ đến hết đất xóm Cây Thị      130,000 

29 Đường cứu hộ từ hết đất xóm Cây Thị đến xóm Trung Lưu      120,000 

27 Các trục đƣờng thuộc xã Sơn Ninh

1 Đoạn từ giáp đất ông Quốc xóm 15 đến hết đất ông Lê Sỹ xóm 15 120,000

2 Đoạn từ giáp đất bà Hòa xóm 4 đến hết đất ông Cầu đường Trung Thịnh 120,000

3 Đoạn từ giáp đất ông Thái xóm 4 đến hết đất ông Ngụ xóm 4 120,000

4 Đoạn từ giáp đất bà Bảy xóm 4 đến hết đất ông Hải xóm 2 120,000

5 Đoạn từ giáp đất ông Lê Hùng đến hết đất ông Toàn xóm 2 120,000

6 Đoạn từ đường Trung Thịnh đến hết đất ông Minh 120,000

7 Đoạn ngã ba đất bà Huế đến đất ông Anh xóm 3 đến hết đất ông Đậu Thắng xóm 7 120,000

8 Đoạn từ giáp đất ông Trọng xóm 9 đến hết đất bà ông Hòe xóm 9 120,000

9 Đoạn từ giáp đất ông Mai xóm 11 đến hết đất bà Soa xóm 11 120,000

10 Đoạn từ giáp đất ông Dung xóm 12 đến hết đất ông Hùng xóm 12 120,000

11 Đoạn từ giáp đất ông Tiến xóm 4 đến đất ông Duyên xóm 5 đến hết đất ông Thắng xóm 8 120,000

12 Đoạn từ giáp đất ông Lương xóm 13 đến hết đất bà Tam xóm 14 120,000

13 Đoạn từ UBND xã đến hết đất ông Hưởng xóm 9 120,000

14 Đoạn từ ngã tư bàu Sen đến hết đất ông Huệ xóm 6 120,000

15 Đoạn từ giáp đất ông Bùi Trình xóm 7 đến hết đất ông Sự xóm 7 120,000

16 Đoạn từ giáp đất ông Hành xóm 7 đến hết sân bóng xóm 7 120,000

17 Đoạn từ giáp đất ông Phan Nga xóm 7 đến hết đất ông Trương xóm 6 120,000

18 Đoạn từ giáp đất ông Tùng xóm 7 đến hết đất ông Sơn xóm 7 120,000

19 Đoạn từ giáp đất ông Dinh xóm 9 đến hết đất ông Hưng xóm 10 120,000

20 Đoạn từ giáp đất ông Đường xóm 11 đến hết đất ông Cảnh xóm 12 120,000

21 Đoạn từ giáp đất ông Huyến xóm 12 đến hết đất ông Viện xóm 12 120,000

22 Đoạn từ giáp đất ông Đoài xóm 13 đến hết ông Đông xóm 12 120,000

23 Đoạn từ giáp đất ông Toại xóm 14 đến hết đất ông Thứ xóm 14 120,000

24 Đoạn từ giáp đất ông Đức xóm 14 đến hết đất ông Bá xóm 14 120,000

25 Đoạn từ giáp đất ông Trương xóm 13 đến hết đất bà Lành xóm 13 120,000

26 Đoạn từ giáp đất bà Hường xóm 3 đến hết đất ông Khanh xóm 3 120,000

27 Đoạn từ giáp đất ông Hóa xóm 4 đến hết đất ông Tình xóm 3 130,000

28 Đoạn từ giáp đất ông Tài xóm 4 đến hết đất ông Khoa xóm 4 120,000

28 Các trục đƣờng thuộc xã Sơn Phúc

1 Đoạn từ Rú Hòa Bảy đến hết đất ông Cân      100,000 

2 Tiếp đó đến Trại Ông Thọ xóm Cao Sơn        90,000 

3 Đoạn từ đường Cơn Sông Vào Cầu đất        90,000 

4 Đoạn từ ngõ ông Kỷ đến Eo Trần xóm  Kim Triều        90,000 

5 Đoạn từ Trường Mầm Non đến Eo Trầm Kim Triều        90,000 

29 Các trục đƣờng xã Sơn Hồng

1 Đoạn từ giáp đất ông Lệ đến hết đất ông Sơn xóm 10 70,000

2 Đoạn từ Cầu Đá Gân đến hết đất ông Tình 70,000

3 Đoạn từ giáp đất ông Tình xóm 12 đến hết đường 60,000

4 Đoạn từ ngã ba Cầu Sắt đến hết đường xóm 13 60,000

5 Đoạn từ ngã 3 tiếp giáp đường 71đến hết đất ông Bình xóm 7        65,000 
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6 Tiếp đó đến hết đất ông Hương xóm 7        60,000 

7 Đoạn từ giáp đất ông Bình xóm 6 đến khe I        70,000 

8 Đoạn từ cầu Mãn Châu đến khe VIII        65,000 

30 Các trục đƣờng thuộc xã Sơn Mai

1 Đoạn từ đường Thủy - Mai đến hết đất ông Ninh xóm Cẩm Giang 72,000

2 Đoạn từ giáp đất bà Liên đến hết đất ông Khánh xóm Kim Lộc 60,000

3 Đoạn từ Cổng Làng Sơn Hội đến hết đất ông Nguyên xóm Sơn Hội 60,000

4 Đoạn từ ngõ ông Tư (TX2) đến hết đất ông Anh xóm Sơn Hội 60,000

5 Đoạn từ  đường Thủy Mai đến hết đất bà Oanh xóm Tào Sơn 60,000

6 Đoạn từ ngõ ông Canh đến hết đất ông Thọ xóm Tào Sơn 60,000

7 Đoạn từ đất ông Kỳ đến hết đất bà Oanh xóm Tào Sơn 60,000

8 Đoạn từ ngõ ông Lô đến hết Cống Cơn Sông Xóm Kim Lộc 60,000

9 Đoạn từ ngõ bà Thú đến hết đất ông Đình xóm Kim Lộc 60,000

10 Đoạn từ đường Thủy Mai đến hết đất ông Nghệ Xóm Minh Hồ 60,000

11 Đoạn từ đường Thủy Mai đến hết đất bà Hồng xóm Minh Hồ 60,000

12 Đoạn từ đường Thủy Mai đến hết đất ông Học xóm Kim Lĩnh 60,000

13 Đoạn từ đường Thủy Mai đến hết đất ông Hồng xóm Kim Lĩnh 60,000

14 Đoạn từ đường Thủy Mai đến hết đất ông Hùng xóm Lim Lĩnh 60,000

15 Đoạn từ đường Thủy Mai đến hết đất ông Mận xóm Kim Lĩnh 60,000

16 Đoạn từ đường Thủy Mai đến hết đất bà Hoài xóm Kim Lĩnh 60,000

17 Đoạn từ Ngõ anh Hào đến hết đất Hội quán Xóm Tân Hoa 60,000

18 Đoạn từ đường Thủy Mai đến Gềnh Đá xóm Tân Hoa 60,000

19 Đoạn từ đường Thủy Mai đến hết đất anh Tình Xóm Tân Hoa 60,000

20 Đoạn cổng làng đến hết đất ông Phương xóm Tân Hoa 60,000

21 Đoạn từ đường Thủy Mai đến Ngầm Xóm Tân Hoa 60,000

F Các hệ số điều chỉnh giá còn lại áp dụng theo Phụ lục số 13.
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